TUẦN 1

Soạn: Ngày 2  tháng 9  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 5 tháng 9 năm 2016 – Lớp 2C
             Thứ 3 ngày 6 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B
            Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật

Bài 1: Vẽ trang trí

VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT

1. Mục tiêu
          - Kiến thức: Học sinh nhận biết đ​ược ba sắc độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt.
         - Kĩ năng: Biết tạo đ​ược những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí hoặc vẽ tranh.
 Nội dung điều chỉnh: 
    - Tập tạo ra 3 độ đậm nhạt: đậm, đậm vừa và nhạt bằng bút chì hoặc bằng màu.
2. Chuẩn bị:

+ Giáo viên

         - S​ưu tầm một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trớ cú cỏc độ đậm, độ nhạt.
         - Hình minh họa ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt.
          - Phấn màu.

+ Học sinh: 
         -Vở tập vẽ 2, bút chì, tẩy, màu vẽ.
3.Các hoạt động dạy học chủ yếu

+ Ổn định lớp

+ Kiểm tra đồ dùng học tập

+ Bài mới

- Giáo viên dùng tranh ảnh, hình minh họa để giơi thiệu bài cho hấp dẫn

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét ( 5 phút)

	Giáo viên giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý học sinh nhận biết các sắc độ có trong hình:
	- Học sinh quan sát và nêu các sắc độ có trong hình:

+Độ đậm

+Độ đậm vừa

+Độ nhạt


- Giáo viên tóm tắt:

+Trong tranh, ảnh có rất nhiều độ đậm nhạt khác nhau

+ Có ba sắc độ chính: Đậm - Đậm vừa - Nhạt

+ Ba sắc độ đậm nhạt trên làm cho bài vẽ sinh động hơn

+ Ngoài ba độ đậm nhạt chính còn có các mức độ đậm nhạt khác nhau
- Giáo viên cho học sinh xem hình đã chuẩn bị
Hoạt động 2. Cách vẽ đậm, vẽ nhạt ( 7 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở tập vẽ xem hình 5 để các em nhận ra cách làm bài:
	- Học sinh mở vở tập vẽ 2 và quan sát vào hình 5 


+ Ở phần thực hành vẽ hình 3 bông hoa giống nhau

+ Yêu cầu bài tập:

. Dùng ba màu ( tự chọn ) để vẽ hoa, nhị, lá

. Mỗi bông hoa vẽ độ đậm nhạt khác nhau ( theo thứ tự: đậm, đậm vừa, nhạt của ba màu ).
. Có thể dùng bút chì vẽ đậm nhạt như hình 2, 3, 4
	- Giáo viên cho học sinh xem hình minh họa để học sinh biết cách vẽ:

+ Các độ đậm:

. Độ đậm, độ đậm vừa, độ nhạt

+Cách vẽ:

Có thể vẽ đậm nhạt như sau:

. Vẽ đậm: đưa nét mạnh, nét đan dày;

.Vẽ nhạt: đưa nét nhẹ tay hơn, nét đan thưa;

Có thể vẽ: Bằng màu; bằng chì đen,...
	- Học sinh quan sát hình minh họa để nhận ra cách vẽ:

+ Các độ đậm:

. Độ đậm

. Độ đậm vừa

. Độ nhạt

- Học sinh lắng nghe và quan sát cách vẽ


Hoạt động 3. Thực hành ( 15 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài như hướng dẫn
- Giáo viên động viên để học sinh hoàn thành bài tập.
	- Học sinh làm bài như hướng dẫn:

+Chọn màu ( có thể là chì đen hoặc bút màu )

+ Vẽ các độ đậm nhạt theo cảm nhận riêng


Hoạt động 4. Nhận xét, đánh giá ( 5 phút )

- Giáo viên căn cứ vào mục tiêu bài học để nhận xét về mức độ đậm nhạt của bài vẽ.

	- Giáo viên yêu cầu học sinh cùng tham gia nhận xét bài

- Yêu cầu học sinh tìm bài mình thích, nêu lí do tại sao thích

	- Học sinh cùng tham gia nhận xét với giáo viên

- Học sinh tìm chọn bài mình thích



	


Dặn dò:

- Sưu tầm tranh, ảnh in trên sách báo và tìm ra chỗ đậm, đậm vừa, nhạt khác nhau

- Chuẩn bị cho bài sau.

**********************************************************
Giảng: Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C
            Thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2A
Môn thủ công
BÀI 1. GẤP TÊN LỬA 
Tiết 
1. Mục tiêu
Kiến thức: 
- Biết cách gấp tên lửa.
Kĩ năng: 
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng
Với học sinh khéo tay:
      
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp phẳng, thẳng. Tên lửa sử dụng được

2. Đồ dùng dạy học

a.Giáo viên

- Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.

- Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ) và giấy nháp tương đương khổ A4, bút màu

b. Học sinh

-  Giấy thủ công, bút màu.

c. Phương pháp: 

- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra đồ dùng học tập

c. Bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp nội dung bài học

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét ( 5 phút )

	Yêu cầu học sinh quan sát mẫu

- Mẫu gấp tên lửa và đặt câu hỏi về hình dáng, màu sắc, các phần của tên lửa ( phần mũi, thân )

+ Trên tay cô cầm vật gì.?

+Tên lửa gồm những bộ phận nào ?

+Được gấp từ vật liệu gì. ?

? Tên lửa được gấp bởi hình gì.
	- Học sinh quan sát mẫu và trả lời câu hỏi

 - Mô hình tên lửa.

- Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài.

- Gấp bằng giấy.

- Gấp bằng hình giấy chữ nhật


- Giáo viên kết luận: đây chỉ là mô hình tên lửa gấp từ giấy, còn tên lửa thật được làm bằng sắt dùng để phóng vào vũ trụ, vào bầu trời.

Hoạt động 2. Hướng dẫn mẫu: ( 28 phút )

Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

- Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (h.1 - sgv ). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu ở hình 1 sao cho hai mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa ( h. 2 - sgv )

- Gấp theo đường dấu gấp ở hình sao cho hai mép bên sát vào đường dấu giữa2 được hình 3.

- Gấp theo đường dấu ở hình 3 sao cho hai mép bên sát vào đường dấu giữa được hình 4. Sau mỗi lần gấp, miết theo đường mới gấp cho thẳng và phẳng.

Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng:

- Bẻ các mép gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết theo đường dấu được tên lửa ( h.5 – sách giáo viên ) Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra được ( h.6 – sách giáo viên ) Phóng tên lửa theo hướng chếch lên không trung

	- Giáo viên yêu cầu 1, 2 học sinh lên bảng thao tác các bước gấp tên lửa cho cả lớp quan sát

- Giáo viên quan sát uốn nắn các thao tác 
gấp
-  Yêu cầu học sinh nên lại các bước gấp tên lửa (Gấp tạo mũi và thân tên lửa và tạo tên lửa và sử dụng

      - Giáo viên tổ chức cho học sinh tập gấp tên lửa bằng giấy nháp
	- Học sinh lên bảng thao tác các bước gấp

- Lắng nghe

- Học sinh nêu: gồm hai bước

+ Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
+ Tạo tên lửa và sử dụng
- Học sinh tập gấp tên lửa bằng giấy nháp


+ Nhận xét, dặn dò ( 2 phút )

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh

- Mang đủ đồ dùng cho bài học sau thực hành gấp tên lửa tiết 2

Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TUẦN 2
Soạn: Ngày 9  tháng 9  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 12 tháng 9 năm 2016 – Lớp 2C

             Thứ 3 ngày 13 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B

            Thứ 4 ngày 14 tháng 9 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật                              
Bài 2. Thường thức mĩ thuật

XEM TRANH THIẾU NHI

( Tranh Đôi bạn của Phương Liên )

1. Mục tiêu
Kiến thức:


- Học sinh biết mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh.
     Kĩ năng:
- Học sinh bước đầu cảm nhận về vẻ đẹp của tranh.


(Với học sinh năng khiếu: Mô tả đ​ược cỏc hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh, và cảm nhận về vẻ đẹp của tranh

      2.Chuẩn bị

+ Giáo viên:

- Tranh in trong vở tập vẽ

- Sưu tầm một vài bức tranh của thiếu quốc tế ( in trên sách báo), một vài bức tranh của thiếu nhi Việt Nam vầ tranh

+ Học sinh:

- Vở tập vẽ

- Sưu tầm tranh của thiéu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế ( nếu cố điều kiện )

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra đồ dùng của học sinh (1 p)

c. Bài mới ( 3 phút )

- Giáo viên giới thiệu một vài bức tranh thiếu nhi Việt Nam để học sinh nhận biết : Thiếu nhi Việt Nam hay thiếu nhi thế giới đều thích vẽ tranh và vẽ được những bức tranh rất đẹp.
	- Học sinh hát

- Học sinh bỏ đồ dùng lên bàn

- Lắng nghe


Hoạt động 1: Xem tranh ( 25 phút )

- Giáo viên giới thiệu tranh Đôi bạn ( tranh sáp màu và bút dạ của Phương Liên )

	- Yêu cầu học sinh quan sát và trả lới câu hỏi:
+ Trong tranh vẽ những gì?

+ Hai bạn trong tranh đang làm gì?

+ Em hãy kể những màu được vẽ trong bức tranh?

+ Em có thích bức tranh này không, vì sao?
	- Học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi

+ Tranh vẽ hai bạn, cỏ cây và hình ảnh hai chú gà con

+ Hai bạn đang ngồi trên cỏ đọc sách

+ Màu xanh của cỏ cây, màu vàng, màu cam,...

+ Học sinh trả lời theo cảm nhận của mình


- Giáo viên bổ sung ý kiến trả lời của học sinh và hệ thống lại nội dung:

+ Tranh vẽ bằng bút dạ và sáp màu. Nhân vật chính là hai bạn được vẽ ở phần chính giữa tranh, cảnh vật xung quanh là cây, cỏ, bướm và hai chú gà con làm bức tranh thêm sinh động, hấp dẫn hơn.

+ Hai bạn đang ngồi trên cỏ đọc sách.

+ Màu sắc trong tranh có màu đậm, có màu nhạt ( như: cỏ, cây màu xanh; áo mũ màu vàng cam,..) Tranh của bạn Phương Liên, học sinh lớp 2 trường Tiểu học am Thành Công là bức tranh đẹp, vẽ về đề tài học tập.

Hoạt động 2: Nhận xét , đánh giá ( 5 phút )

- Giáo viên nhận xét:

+ Tinh thần, thái độ học tập của học sinh

+ Khen ngợi một số học sinh có ý kiến phát biểu

Dặn dò:

	- Sưu tầm tranh và tập nhận xét về nội dung, cách vẽ tranh

- Quan sát hình dáng, màu sắc lá cây trong thiên nhiên.

- Mang đầy đủ đồ dùng học tập
	- Học sinh sưu tầm và tập nhận xét

- học sinh quan sát lá cây trong thiên nhiên.

- Chuẩn bị đủ đồn dùng học tập


**********************************************

Giảng: Thứ 4 ngày 14 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C

            Thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2A

Môn thủ công
BÀI 1. GẤP TÊN LỬA

Tiết 2

1. Mục tiêu
Kiến thức: 
- Biết cách gấp tên lửa.
Kĩ năng: 
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng

Với học sinh khéo tay:
 
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp phẳng, thẳng. Tên lửa sử dụng được

2. Đồ dùng dạy học

a.Giáo viên

- Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.

- Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ) và giấy nháp tương đương khổ A4, bút màu

b. Học sinh

-  Giấy thủ công, bút màu.

c. Phương pháp: 

 -Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra đồ dùng học tập

c. Bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp nội dung bài học

Hoạt động 3. Học sinh thực hành gấp tên lửa ( 30 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp tên lửa đã học ở tiết 1

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp tên lửa

- Giáo viên gợi ý học sinh trang trí sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm động viên, khích lệ các em.

- Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi phóng tên lửa

- Yêu cầu học sinh giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng tên lửa.
	- 1, 3 học sinh nhắc:

Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng:

- Học sinh thực hành gấp tên lửa theo như hướng dẫn

- Học sinh trang trí sản phẩm theo ý thích

- Học sinh trưng bày sản phẩm

- Học sinh thi phóng tên lửa

- Học sinh giữ trật tự, vệ sinh lớp sạch sẽ


Hoạt động 4. Nhận xét - Dặn dò (  3 phút )
- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh

- Mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu để học bài " Gấp máy bay phản lực "

Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 3
Soạn: Ngày 16  tháng 9  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 19 tháng 9 năm 2016 – Lớp 2C

             Thứ 3 ngày 20 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B

            Thứ 4 ngày 21 tháng 9 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật

Bài 3: Vẽ theo mẫu

VẼ LÁ CÂY

1.Mục tiêu
Kiến thức:

- Học sinh nhận biết đ​ược hình dáng, đặc điểm ,vẻ đẹp của một loại lá cây 
Kĩ năng:
- Biết cách vẽ lá cây 

- Vẽ đư​ợc một lá cây và vẽ màu theo ý thích .

- Học sinh yêu thích môn học vẽ.

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên:

- Tranh ảnh hoặc một vài loại lá cây

- Hình minh họa hướng dẫn cách vẽ lá cây

- Bài vẽ của học sinh năm trước

b. Giáo viên:

- Vở tập vẽ

- Chuẩn bị một vài loại lá cây khác nhau

- Bút chì, tẩy,...

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra đồ dùng của học sinh (1 p)

c. Bài mới ( 3 phút )

- Giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp
	- Học sinh hát

- Học sinh bỏ đồ dùng lên bàn

- Lắng nghe


Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét ( 5 phút )

- Giáo viên giới thiệu một số hình ảnh các loại lá cây ( tranh, ảnh, lá thật ) để học sinh thấy được vẻ đẹp của chúng qua hình dáng và màu sắc. Đồng thời gợi ý học sinh nhận ra các loại lá cây trên.

	- Giáo viên gợi ý để học sinh nói lên đặc điểm của một vài loại lá cây. ( mẫu giáo viên chuẩn bị: Lá bưởi, lá bàng, lá hoa hông, là trầu,... )
	- Học sinh nêu đặc điểm của những loại lá trên


- Giáo  viên kết luận: lá cây có hình dáng và màu sắc khác nhau.

Hoạt động 2.Cách vẽ ( 7 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa để các em nhận ra một số loại lá cây

- Giáo viên vẽ lên bảng đề học sinh quan sát cách vẽ chiếc lá:

+ Vẽ hình dáng chung của chiếc lá trước

+ Nhìn mẫu để vẽ các chi tiết cho giống chiếc lá;

+ Vẽ màu theo ý thích ( màu xanh non, màu vàng, xanh đậm,...)
	- Học sinh quan sát hình minh họa 

- Học sinh quan sát cách vẽ


Hoạt động 3: Thực hành ( 15 phút )

	- Giáo viên cho học sinh xem một số bài của học sinh năm trước

- Giáo viên gợi ý học sinh làm bài:

. Vẽ hình vừa với phần giấy chuẩn bị

.Vẽ hình dáng của chiếc lá

.Vẽ màu theo ý thích. ( Có thể vẽ màu xanh non, xanh đậm, màu vàng, màu đỏ)
- Giáo viên yêu cầu 2 hoặc 3 học sinh lên bảng vẽ bài
	- Học sinh xem một số bài của học sinh năm trước

- Học sinh làm bài như hướng dẫn

.Vẽ vừa hình trong vở tập vẽ

.Chọn màu vẽ phù hợp

- Học sinh lên bảng vẽ bài.


Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá ( 3 phút )

	- Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét một số bài vẽ đã hoàn thành 

- Yêu cầu học sinh tự xếp loại các bài vẽ theo ý thích

- Giáo viên bổ sung và nhận xét.
	- Học sinh cùng nhận xét

- Học sinh xếp loại bài vẽ theo ý thích

- Lắng nghe


Dặn dò:

- Quan sát hình dáng và màu sắc của một vài loại cây

************************************************
Giảng: Thứ 4 ngày 21 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C

            Thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2A
Môn thủ công
BÀI 2. GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC

Tiết 1

1. Mục tiêu
Kiến thức:

· Biết cách gấp máy bay phản lực.
Kĩ năng:
- Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

Với học sinh khéo tay:
           - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Máy bay  sử dụng được.

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên
     - Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to.

     - Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.

b. Học sinh:

- Giấy thủ công, bút màu.

c.. Phương pháp: 

         -   Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. Ổn định tổ chức: (1’)

b.. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)

c.. Bài mới: (30’)

+ Giới thiệu bài: 

- Ghi đầu bài: 

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét

	- Giáo viên giới thiệu mẫu gấp máy bay phản lực, nêu câu hỏi định hướng quan sát cho học sinh về hình dáng, các bộ phận của máy bay phản lực.

Trên tay cô cầm vật gì.

? Máy bay gồm những bộ phận nào.

- Giáo viên yêu cầu h/s  quan sát tên lửa và máy bay để so sánh sự giống và khác nhau ntn.

? Tên lửa được bằng gì, gấp bởi hình gì
	- Học sinh quan sát mẫu máy bay phản lực và trả lời câu hỏi:

- Máy bay phản lực

- Gồm mũi, thân và cánh máy bay. Mũi bằng.

- Học sinh quan sát máy bay phản lực và tên lửa để so sánh 

+ Giống: Gồm mũi, thân và cánh.

+ Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi máy bay bằng.

- Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật.


Hoạt động 2. Hướng dẫn mẫu ( 28 phút )

Bước 1: Gấp tạo mũi thân, cánh máy bay phản lực

- Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy dấu giẵ. Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 ( sgv ) được hình 2 (- sgv )

- Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa, được hình 3 ( sgv )

- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa, điểm tiếp giáp cách mép gấp phía trên khoản 1/3 chiều cao như ( h. 4 - sgv )

- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt hai mép gấp bên, được ( hình 5 - sgv )

- Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 5 sao cho hai đỉnh phía trên và hai mép bên sát vào đường dấu giữa như ( hình 6 sgv )

Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng

- Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được máy bay phản lực như ( hình 7 sgv )

- Cầm vào nếp gấp giữa, cho hai cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên phía trên để phóng như phóng tên lửa ( h8 sgv )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại các bước và thao tác các bước gấp máy bay phản lực

- Giáo viên yêu cầu học sinh tập gấp máy bay phản lực bằng giấy nháp
	- Học sinh nêu các bước và thao tác các bước gấp máy bay  phản lực:

Bước 1 Gấp tạo mũi thân, cánh máy bay phản lực

Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng

- Học sinh tập gấp máy bay phản lực bằng giấy nháp


Nhận xét, dặn dò

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh

- Mang đủ đồ dùng học tập cho tiết sau.
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

TUẦN 4
Soạn: Ngày 23 tháng 9  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 26 tháng 9 năm 2016 – Lớp 2C

             Thứ 3 ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B

            Thứ 4 ngày 28 tháng 9 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật

         BÀI 4. VẼ TRANH

         VẼ TRANH ĐỀ TÀI VƯỜN CÂY

1. Mục tiêu

Giúp học sinh
Kiến thức
- Học sinh nhận biết hình dáng, màu sắc, vẻ đẹp của một số loại cây.

- Biết cách vẽ hai hoặc ba cây đơn giản

- Tập vẽ hai hoặc ba cây đơn giản và vẽ màu theo ý thích

- Yêu mến thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo vệ cây trồng.

Với học sinh khá giỏi :


- Sắp xếp được hình vẽ cân đối, biết cọn màu vẽ màu phù hợp

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên

       - Tranh, ảnh về một số loại cây có hình dáng, màu sắc đẹp.

          - Hình hướng dẫn cách vẽ vườn cây ở bội đồ dùng dạy học

       - Tranh vẽ vườn cây của học sinh năm trước

b. Học sinh

          - Vở tập vẽ

          - Tranh, ảnh sưu tầm về một số loại cây khác nhau ( nếu có )

          - Bút chì, tẩy, màu,…

Phương pháp:

- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi, luyện tập

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra đồ dùng học tập

          3. Bài mới: Giáo viên lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp nội dung bài học

Hoạt động 1.Tìm, chịn nội dung đề tài ( 5 phút )

- Giáo viên giới thiệu tranh, ảnh và đặt câu hỏi:

	+Trong tranh, ảnh có những cây gì ?

+Hình dáng, màu sắc của cây như thê nào ?

+Em hãy tả lại hình dáng, màu sắc của những cây mà em biết ( tên cây, hình dáng, đặc điểm,màu sắc ).

- Giáo viên nhận xét và tuyên dương
	Trong tranh có cây chuối, cây xoài…

Hình dáng, màu sắc của các loại cây khác nhau

- Học sinh nêu




- Giáo viên tóm tắt:

+Vườn có nhiều loại cây hoặc chỉ có một loại cây ( có cây to cây nhỏ, cây cao cây thấp, cây có hoa, cây có quả. Màu sắc của tán lá mỗi cây cũng khác nhau: Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, vàng… )

+Muốn vẽ được vườn cây đẹp, các em cần quan sát và nhớ lại hình dáng đặc điểm, màu sắc của từng cây để vẽ thành vườn cây.

Hoạt động 2.Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh ( 8’ )

	- Giáo viên cho học sinh xem một số tranh vẽ của học sinh năm trước
	- Học sinh xem một số bài của học sinh năm trước


- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ tranh thông qua giáo viên vẽ mẫu trên bảng:

 + Vẽ hình dáng một vài cây to khác nhau;

 + Vẽ thêm một số chi tiết cho vườn cây sinh động như: hoa, quả, người hái quả,…

+ Vẽ màu tự do theo ý thích.

Hoạt động 3. Thực hành ( 20 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập thực hành

- Yêu cầu học sinh làm bài
	- Học sinh đọc yêu cầu bài thực hành vẽ

- Học sinh làm bài như hướng dẫn


- Giáo viên nhắc học sinh vẽ vườn cây vừa với phần giấy trong vở tập vẽ

Hoạt động 4. Nhận xét, đánh giá ( 3 phút )

- Giáo viên cùng học sinh chọn một số bài vẽ vườn cây đã đã hoàn  thành để nhận xét về bố cục, cách vẽ màu.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương

- Học sinh tìm bài mình thích

Dặn dò: - Quan sát hình dáng, màu sắc một số con vật

- Sưu tầm tranh, ảnh các con vật.
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giảng: Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C

            Thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2016 – Dạy lớp 2A

MÔN THỦ CÔNG

BÀI 2. GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC

Tiết 2
1. Mục tiêu

- Biết cách gấp máy bay phản lực.
- Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

Với học sinh khéo tay:
           - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Máy bay  sử dụng được.

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên
     - Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to.

     - Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.

b. Học sinh:

-Giấy thủ công, bút màu.

c.. Phương pháp: 

         -   Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. Ổn định tổ chức: (1’)

b.Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)

c.Bài mới: (30’)

+ Giới thiệu bài: 

- Ghi đầu bài: 

Hoạt động 3. Học sinh thực hành gấp máy bay phản lực ( 25 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thự hiện thao tác gấp máy bay phản lực đã học ở tiết 1.

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành và nhắc nhở học sinh trong quá trình gấp cần miết các đường mới gấp cho phẳng.

- Giáo viên gợi ý học sinh trang trí máy bay phản lực ( như vẽ ngôi sao năm cánh hặc viết chứ Việt Nam len hai cánh máy bay

- Giáo viên chọn một số máy bay để tuyên dương và cho cả lớp quan sát- Giáo viên đánh kết quả học tập của học sinh

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi phóng máy bay, yêu cầu học sinh giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng máy bay.
	- Học sinh nêu:

+Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực

+Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng.

- Học sinh thực hành như hướng dẫn

- Học sinh trang trí theo ý thích của mình

- Học sinh trưng bày máy bay

- Học sinh lắng nghe

- Học sinh thi phóng máy bay 


Nhận xét - dặn dò ( 3 phút )

- Giáo viên nhận xét kết quả học tập và tinh thần thái độ của của học sinh trong giờ học

- Chuẩn bị đầy đủ cho giờ sau học bài.
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TUẦN 5

Soạn: Ngày 1 tháng 10  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 3 tháng 10 năm 2016 – Lớp 2C

             Thứ 3 ngày 4 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2B

            Thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật

BÀI 4. NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT
1. Mục tiêu

Giúp học sinh:

- Học sinh nhận biết hình dáng và vẻ đẹp của một số con vật.

- Biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật

- Nặn hoặc vẽ, xé dán được con vật theo ý thích.

Với học sinh khá giỏi :


- Hình vẽ, xé dán cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên

- Một số tranh, ảnh các con vật đẹp

 - Một vài bài tập nặn, vẽ, xé dán các con vật của học sinh năm trước

- Đất nặn, giấy màu

b. Học sinh:

    - Vở tập vẽ, bút chì,…

    - Tranh, ảnh các con vật

   - Đất nặn, giấy màu,…

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. Ổn định tổ chức lớp

b. Kiểm tra đồ dùng của học sinh

c. Bài mới: Giáo viên dùng tranh, ảnh bài vẽ của học sinh để gợi ý, tạo tình huống dẫn dắt học sinh tiếp cận với nội dung bài học.

Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét ( 5 phút )

- Giáo viên giới thiệu một số bài nặn, tranh vẽ, tranh xé dán về các con vật và gợi ý học sinh nhận biết

+ Tên con vật ?

 + Hình dáng, đặc điểm chính của con vật ?

 + Tư thế khi vận động của con vật ?

 + Màu sắc của con vật ?

	- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên và mô tả hình dáng, đặc điểm, màu sắc của một vài con vật mà em biết ( con mèo, con chó, con lợn...)
	- Học sinh kể tên con vật mà mình biết


Hoạt động 2.Hướng dẫn học sinh cách nặn hoặc cách xé dãn, cách vẽ con vật ( 10’ )

- Giáo viên hỏi: 

 + Em sẽ chọn con vật nào để nặn hoặc xé dán và yêu cầu học sinh nhớ lại và mô tả lại hình dáng, đặc điểm, màu sắc và các phần chính của con vật.

+ Hướng dẫn cách nặn

Có hai cách nặn:

 + Nặn đầu, thân, chân…rồi ghép lại thành hình con vật.

+ Từ thỏi đất, bằng cách nặn, vuốt để tạo thành hình con vật.

Lưu ý học sinh:

+ Có thể năn con vật bằng đất một màu hay nhiều màu.

+ Nên dùng dao có sẵn trong hộp đất nặn hoặc tự làm bằng tre, nứa…để cắt gọt theo đặc điểm con vật;

+ Sau khi đã tạo được hình con vật, tiếp tục điều chỉnh, thêm bớt các chi tiết và tạo dáng cho con vật sing động hơn.

Hướng dẫn học sinh cách xé dán:

a, chọn giấy màu

+ Chọn giấy màu làm nền

+ Chọn giấy màu để xé hình thân và các bộ phận của con vật

b, Cách xé dán hình con vật

+ Xé phần thân trước, các bộ phận sau

+ Xé thêm hình chi tiết ở các bộ phận ( chỉ xé hình đơn giản ).

+ xé hình con vật đã xé lên giấy nền sao cho cân đối, phù hợp.

+ Dùng hồ dán từng phần hình đã xé của con vật ( không xê dịch các vị trí đã xếp ).

Lưu ý : Khi chọn giấy màu để xé dán cần chọn mầu giấy nền và màu giấy 

+ Xé dán con vật phải có màu khác nhau ( Nếu chọn màu nền đậm thì chọn màu con vật sáng).

+ Có thê vẽ hình con vật lên giấy nền rồi xé dán cho kín hình vẽ ( có thể dùng hai hoặc hai ba màu ).

+ Nên xé dán thêm cỏ cây, hoa mặt trời,…cho tranh sinh động hơn

Hướng dẫn cách vẽ:

+ Vẽ hình dáng con vật sao cho cân đối vừa vớ phần giấy qui định

+ Chú ý tạo dáng hoạt động cho con vật đẹp và thêm sinh động

+ Có thê vẽ thêm cỏ cây, hoa, lá, người… để cho bài vẽ hấp dẫn hơn

+ Vẽ màu theo ý thích

Hoạt động 3. Thực hành ( 18’ )

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài theo như hướng dẫn ( vẽ con vật )

- Yêu cầu chọn con vật quen thuộc để vẽ 

- Giáo viên đến từng bàn quan sát và hướng dẫn bổ  sung thêm cho những học sinh còn lúng túng.

Hoạt động 4. Nhận xét đánh giá ( 3’ )

- Yêu cầu học sinh dừng bút để đánh giá xếp loại

- Yêu cầu học sinh cùng tham gia nhận xét

- Yêu cầu học sinh tìm bài mình thích

- Giáo viên nhận xét chung tiết học và xếp loại các bài tập

Dặn dò:

· Sưu tầm tranh dân gian Việt Nam, chuẩn bị cho bài học sau

Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giảng: Thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C

            Thứ 6 ngày 7 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2A
Môn thủ công

BÀI 3. GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI

Tiết 1

1. Mục tiêu

Giúp học sinh

- Kiến  thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời.
- Kỹ năng: Học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
- Giáo dục học sinh có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị

aGiáo viên  

- Mẫu máy bay đuôi rời được gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy màu tương đương khổ a4

-  Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp.

- Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ) và giấy nháp tương đương khổ A4

- Kéo, bút màu, thước kẻ.

 b .Học sinh:

-  Giấy thủ công, bút màu, kéo, giấy nháp

c .Phương pháp: 

 -  Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


a. ổn định tổ chức: (1’)


b. kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)


c. bài mới: giáo viên giới thiệu bài và ghi đầu học ( gấp máy bay đuôi rời tiết 1

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét ( 5 phút )

	- Giáo viên giới thiệu mẫu gấp máy bay đuôi rời, và gợi ý học sinh nhận xét về hình dáng đầu, cánh, thân, đuôi máy bay.

- Giáo viên mở phân đầu, cánh máy bay mẫu cho đến khi trở lại dáng ban đầu là tờ giấy hình vuông để học sinh quan sát, sau đó đặt câu hỏi để học sinh nêu dạng tờ giấy dùng để gấp đầu và cánh máy bay.

- Giáo viên đặt tờ giấy làm thân, đuôi máy bay và tờ giấy gấp đầu, cánh may bay lên tờ giấy khổ a4, yêu cầu học sinh nhận xét
	- Học sinh quan sát mẫu máy bay đuôi rời và nhận xét về mấy bay đuôi rời

- Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi

- Học sinh quan sát và nhận xét


- Giáo viên kết luận: Để gấp máy đuôi rời phải chuẩn bị giấy hình chữ nhật, sau đó gấp, cắt thành hai phần: phần hình vuông để gấp đầu và cánh máy bay; phần hình chữ nhật còn lại để làm thân và đuôi máy bay.

Hoạt động 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu ( 25 phút )

+Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

- Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật theo đường dấu. Gấp ở h.1a ( sgv) sao cho cạnh ngắn trùng với canh dài được h.1b ( sgv )

- Gấp đường dấu giữa ở h.1b (chú ý miết mạnh để tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đường nếp gấp được 1 hình vuông, một hình chữ nhật.

+Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay:

-  Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được hình tam giác(h.3a). Gấp đôi theo đường dấu gấp ở h.3a để lấy đường dấu giữa rồi mở ra được h.3b.

- Gấp theo đường dấu gấp ở h.3 sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (h. 4 sgv )

- Lật mặt sau gấp như mặt trước sao cho đỉnh C trùng với đỉnh A được h.5( sgv )

- Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy hình vuông mới gấp kéo sang hai bên được H6. 

- Gấp hai nửa cạnh đáy h.6 vào đường dấu được h.7.Gấp theo các đường dấu gấp ( nằm ở phần mới gấp lên) vào đường dấu giữa như h.8.

- Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai góc hình vuông ở hai bên ép vào theo nếp gấp được máy bay như hình 9 sách giáo viên. Gấp theo đường dấu ở h.9 bvề phía sau được đầu cánh máy bay như h.10 sgv

+Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.

- Dùng phần giấy hình chữ nhật để làm đuôi máy bay.

- Gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều dài, gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (h.11 sgv ) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo được h.12 sgv

+Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.

- Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào (h.14 sgv ) Gấp lại như cũ được máy bay hoàn chỉnh (h.14 sgv ) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết theo đường vừa gấp được (h.15 sgv) 

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại các bước và thao tác các bước gấp máy bay đuôi rời

- Giáo viên yêu cầu học sinh tập gấp máy bay đuôi rời bằng giấy nháp
	- Học sinh nêu các bước và thao tác các bước gấp máy bay  đuôi rời:

Bước 1:Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay:

Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.

Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.

- Học sinh tập gấp máy bay đuôi rời bằng giấy nháp


Nhận xét, dặn dò

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh

- Mang đủ đồ dùng học tập cho tiết sau.
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………

====================================
TUẦN 6

Soạn: Ngày 1 tháng 10  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 10 tháng 10 năm 2016 – Lớp 2C

             Thứ 3 ngày 11 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2B

            Thứ 4 ngày 12 tháng 10 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật

Bài 6. Vẽ trang trí
MÙA SẮC, CÁCH VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN

( Hình tranh Vinh Hoa - Phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ )

1. Mục tiêu

Kiến thức:

- Biết thêm ba màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn với nhau: Da cam, xanh lá cây, tím.

- Biết ách sử dụng các màu đã học.

Kĩ năng:

- Vẽ được ba màu vào hình có sẵn

- Biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, màu tô đều gọn trong hình.

2. Chuẩn bị

Giáo viên:

- Bảng màu ba màu Đỏ - Vàng – Xanh lam và ba màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn Da cam – Xanh lá cây – Tím ( phóng to ).

- Một số tranh ảnh, có hoa, quả đồ vật với các màu: đỏ, vàng, xanh lam, da cam, tím, xanh lá cây,…

- Một số tranh dân gian Việt Nam: Gà Mái, Lợn Nái, Vinh Hoa, Phú Qúy,…

Học sinh:

- Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,…

Phương pháp:

- Phương pháp quan sát, thảo luận nhóm, nêu vấn đề

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. ổn định tổ chức lớp

b. kiểm tra đồ dùng của học sinh

c. bài mới: Giáo viên giới thiệu một số tranh, ảnh để học sinh nhận biết:

+ Màu sắc trong thiên nhiên luon thay đổi và phong phú. Hoa, quả, cây, đất, trời, mây, núi, các con vật,... đều có màu sắc đẹp.

+ Đồ vật dùng hằng ngày do con nguồi tạo ra cúng có nhiều màu như: quyển sách, cái bút, cặp sách, quần áo,...

- Giáo viên tóm tắt: Màu sắc làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

. Để vẽ được các bức tranh đẹp, các em cần phải thường xuyên quan sát màu sắc trong thiên nhiên, trong cuộc sống và luyện tập cách vẽ màu.

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét ( 5 phút )

	- Giáo viên cho học sinh xem bảng màu và yêu cầu học sinh gọi tên 3 màu cơ bản và 3 màu pha :

  + Đỏ - Vàng – Xanh lam ;

  + Da cam – Xanh lá cây – Tím

- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm các màu trên ở hộp chì màu, sáp màu 

- Giáo viên chỉ vào bảng pha màu cho học sinh thấy :

+ Màu đỏ pha với màu vàng = Màu da cam

+ Màu đỏ pha với màu xanh lam = Màu tím

+ Màu xanh lam pha với màu vàng = xanh lá cây
	- Học sinh xem bảng màu và nêu tên 3 màu cơ bản và 3 màu đã được pha : đỏ, vàng, xanh lam là màu cơ bản và từ 3 màu cơ bản được 3 màu mới đó là màu: da cam, xanh lá cây và màu tím

- Học sinh tìm các màu trong hộp màu của mình.

- Học sinh quan sát


Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ màu ( 7’ )
	- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình vẽ và gợi ý để học sinh nhận biết các hình : em bé, con gà trống, bông hoa cúc…

- Giáo viên nêu: Đây là bức tranh phỏng theo tranh dân gian: Đông Hồ ( Bắc Ninh ), tranh có tên là: Vinh hoa.
- Giáo viên gợi ý học sinh cách lựa chọn màu khác nhau để tô cho : Em bé, con gà, hoa cúc trên tranh
	- Học sinh xem hình vẽ màu mẫu để nhận ra cách vẽ và các hình ảnh có trong tranh

- Học sinh lựa chọn màu dể vẽ vào bài


- Giáo viên nhắc học sinh nên lựa chọn vẽ màu tươi vui, rực rỡ, có đậm, có nhạt.

Hoạt động 3. Hướng dẫn học sinh thực hành (18 phút)

- Giáo viên gợi ý học sinh chọn màu và vẽ màu vào bài tập vở tập vẽ

- Giáo viên quan sát và hướng dẫn bổ sung

Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá ( 3 )

- Giáo viên chọn một số bài nhận xét, đánh giá

- Yêu cầu học sinh cùng tham gia nhận xét:

  + Chọn màu phù hợp

  + Tô màu đều mịn, gọn trong hình

  + Màu giữa hình và nền có khác nhau không ?

- Yêu cầu học sinh tự chọn bài mình thích

- Giáo viên nhận xét bổ sung các bài vẽ

Dặn dò:

- Sưu tầm tranh thiếu nhi

- Chuẩn bị cho bài học sau
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………=========================================
Giảng: Thứ 4 ngày 12 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C

            Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2A
Môn thủ công

BÀI 3. GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI

Tiết 2
1. Mục tiêu

Giúp học sinh

- Kiến  thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời.
- Kỹ năng: Học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
- Giáo dục học sinh có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị

aGiáo viên  

- Mẫu máy bay đuôi rời được gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy màu tương đương khổ a4

-  Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp.

- Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ) và giấy nháp tương đương khổ A4

- Kéo, bút màu, thước kẻ.

 b .Học sinh:

-  Giấy thủ công, bút màu, kéo, giấy nháp

c .Phương pháp: 

 -  Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


a. ổn định tổ chức: (1’)


b. kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)


c. bài mới: giáo viên giới thiệu bài và ghi đầu học ( gấp máy bay đuôi rời tiết 2)
Hoạt động 3. Học sinh thực hành gấp máy bay đuôi rời

	- Yêu cầu 1, 2 học sinh thao tác gấp máy bay đuôi rời cho cả lớp quan sát.


	- 1, 2 học sinh lên bảng vừa thao tác vừa nêu cách gấp

Gấp máy bay đuôi rời gồm 4 bước: 

+ Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

+ Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay

+ Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay

+ Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng


- Giáo viên quan nhận xét, tuyên dương

- Giáo viên hệ thống lại các bước gấp máy bay đuôi rời, gồm có 4 bước:

+ Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

+ Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay

+ Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay

+ Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm. Trong quá trình thực hành giáo viên đến từng bàn , nhóm quan sát, uốn nắn cho học sinh.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh trang trí, trưng bày sản phẩm

- Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi phóng máy bay mới gấp để gây hứng thú học tập.

Hoạt động 4. Nhận xét, dặn dò ( 3 phút )

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tình thần, thái độ học tập và sản phẩm của học sinh

- Giáo viên tuyên dương những học sinh và nhóm gấp đúng yêu cầu kĩ thuật, trang trí, trình bày máy bay đẹp.

Dặn dò:

- Chuẩn bị đầy đủ giấy thủ công và giấy nháp để học bài" Gấp thuyền phẳng đáy không mui".
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………

====================================
TUẦN 7

Soạn: Ngày 14 tháng 10  năm 2016

Giảng: Thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2016 – Lớp 2C

             Thứ 3 ngày 18 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2B

            Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2016 – dạy lớp 2A 

Môn mĩ thuật

Bài 7. Vẽ tranh

ĐỀ TÀI EM ĐI HỌC

1. Mục tiêu

Giúp học sinh:

+ Kiến thức: - Hiểu nội dung đề tài

+Kĩ năng : - Biết cách vẽ tranh đề tài em đi học

                 - Tập vẽ tranh đề tài em đi  học

+Giáo dục:


- Yêu trường lớp và có ý thức giữ gìn trường lớp

Nội dung điều chỉnh: Tập vẽ tranh đề tài em đi học

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên:

- Một số tranh, ảnh về đề tài Em đi học

- Hình minh họa hướng dẫn cách vẽ

- Sách giáo viên

b.Học sinh:

- Vở tập vẽ

- Bút chì, tẩy, màu,….

c.Phương pháp:

- Pương pháp quan sát, thảo luận nhóm, nêu vấn đề

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. ổn định tổ chức lớp

b. kiểm tra đồ dùng của học sinh

c. bài mới: Giáo viên lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp với nội dung.

Hoạt động 1. Tìm, chọn nội dung đề tài ( 5 phút )

	- Giáo viên nêu các câu hỏi gợi ý để học sinh nhớ lại các hình ảnh, các họat động khi đi học, ví dụ:

 + Hằng ngày em thường đi học cùng với ai ? (- Đi cùng mẹ, bố, anh chị, các bạn,... ( học sinh đi cùng ai thì nêu)

 + Khi đi học, em ăn mặc như thế nào và có mang theo gì?

   + Phong cảnh hai bên đường như thế nào?

   + Màu sắc cây cối, nhà , cửa, đồng ruộng hoặc phố xá như thế nào ?

    + Em sẽ chọn vẽ tranh Em đi học cùng với ai ?
	- Giáo viên trả lời

- Đi cùng mẹ, bố, anh chị, các bạn,... ( học sinh đi cùng ai thì nêu)

- quần áo, mũ,...

- Học sinh nêu theo cảm nhận riêng của mình


- Giáo viên bổ sung thêm một số nội dung và hình ảnh để học sinh hiểu rõ hơn đề tài.

   + Có thể vẽ cảnh em đi học cùng với các bạn trên đường hoặc đi tới cổng trường.

   + Nên vẽ 2 hoặc 3 bạn cùng đi học, không nên vẽ 1 bạn hoặc quá nhiều bạn.

   + Chú ý các động tác cà màu sắc quần áo của các bạn và cảnh thiên nhiên xung quanh

Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh ( 7’ )

- Giáo viên dùng tranh minh họa gợi ý cách vẽ qua các bước:

- Vẽ hình

  + Chọn hình ảnh chính là em đi học cùng các bạn;

  + Sắp xếp và vẽ hình ảnh chính vào phần giấy trong vở tập vẽ cho phù hợp

  + Có thể vẽ hai hoặc nhiều bạn đi cùng

  + Mỗi bạn một dáng, mặc quần áo màu sắc khác nhau

  + Vẽ thêm hình ảnh khác như đường đi, cây, nhà…cho tranh thêm sinh động

-Vẽ màu :

  + Vẽ màu tự do, có đậm có nhạt sao cho tranh rõ nội dung.

  + Chú ý màu sắc quần áo của các bạn và màu sắc cảnh vật xung quanh.

Hoạt động 3. Hướng dẫn học sinh thực hành ( 18’ )

- Yêu cầu học sinh vẽ bài vào vở tập vẽ

- Giáo viên nhắc học sinh cách sắp xếp hình vẽ cho phù hợp phần giấy trong vở tập vẽ

- Giáo viên đến từng bàn quan sát và hướng dẫn bổ sung.

Hoạt động 4. Nhận xét đánh giá ( 2’ )

- Giáo viên chọn một số bài nhận xét

	- Yêu cầu học sinh cùng tham gia nhận xét về 
  + Cách chọn hình ảnh

  + Cách sắp xếp hình ảnh

  + Cách vẽ màu ( có độ đậm nhạt, màu tươi sáng, sinh động…)
	- Học sinh cùng tham gia nhận xét


- Giáo viên nhận xét chung bài học, khen ngợi và khích lệ những học sinh có bài vẽ đẹp

Dặn dò:

- Hoàn thành bài ở nhà ( nếu chưa xong )

- Chuẩn bị cho bài học sau: Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi và mang đủ đồ dùng học tập cho tiết sau.

Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………=========================================
Giảng: Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2B, 2C

            Thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2016 – Dạy lớp 2A
Môn thủ công

BÀI 4: GẤP  THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI
Tiết 1
1. Mục tiêu:

+ Kiến  thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

+ Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bước, các thao tác.

+ Giáo dục học sinh có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.

2. Đồ dùng dạy học: 

a.Giáo viên: 

+ Mẫu thuyền phẳng đáy không mui được gấp bằng tờ giấy thủ công, hoặc giấy màu tương đương khổ A4 hoặc A3

    
 +  Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp

+ Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ), giấy nháp tương đương khổ A4 để hướng dẫn gấp hình.

b. Học sinh 

+ Giấy thủ công, bút màu.

c. Phương pháp: 

 
-   Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

3.Các hoạt động dạy học chủ yếu


a. ổn định tổ chức: (1’)


b. kiểm tra đồ dùng học tập:(1- 2’)


c. bài mới: giới thiệu bài và ghi đầu bài

Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét ( 6 phút )

- Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui

	- Giáo viên đặt câu hỏi:

+ Trên tay cô cầm vật gì?

+ Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng của thuyền?( liên hệ thực tế: thuyền dùng để chở người và hàng hóa ).

+Thuyền được gấp bằng gì, gấp bởi hình gì?
	- Học sinh quan sát và trả lời

- Chiếc thuyền được gấp bằng giấy

- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền thon dài, thuyền dùng để chở người, hàng hoá…thuyền được làm bằng sắt hoặc bằng gỗ.

- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ nhật.


- Giáo viên nhận xét, tuyên dương

- Giáo viên mở dần thuyền mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình chữ nhật ban đầu. Sau đó gáp lại theo các bước để được thuyền mẫu ban đầu và đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh nêu cách gấp thuyền. Tưf đó giúp học sinh sơ bộ hình dung được các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui.

Hoạt động 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu ( 25 phút )

+ Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều nhau

- Đặt ngang tờ giấy thủ công hình chữ nhật lên bàn mặt kẻ ô ở trên (h.2 sách giáo viên).Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài được h.3 (sách giáo viên), miết theo đường gấp mới cho phẳng.

- Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp ở hình 3 được h.4 ( sách giáo viên)

- Lật hình 4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước được hình 5 (sách giáo viên )

+ Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền

- Gấp theo đường dấu gấp của hình 5 sao cho các cạnh ngắn trùng với cạnh dài được (hình 6 sách giáo viên ). Tương tự gấp theo đường dấu gấp hình 6 được (hình 7 sách giáo viên )

- Lật hình 7 ra mặt sau, gấp hai lần giống hình 5, hình 6 được (hình 8 sách giáo viên)

- Gấp theo dấu gấp của hình 8 được (hình 9 sách giáo viên), gấp giống như mặt trước được (hình 10 sách giáo viên)

+ Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui

- Lách hai ngón tay cái vào trong hai mép giấy, các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền ( hình 11 sách giáo viên ). Miết dọc theo hai cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sé được thuyền phẳng đáy không mui ( hình 12 sách giáo viên)

	- Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng thao tác lại cho cả lớp quan sát.

- Giáo viên yêu cầu học sinh dưới lớp quan sát và 1, 2 học sinh khác nhận xét các thao tác gấp của bạn
	- 1,2 học sinh lên bảng thao tác gấp 

- 1,3 học sinh khác nhận xét


- Giáo viên nhận xét, tuyên dương

- Giáo viên nhắc học sinh mỗi bước gấp cần miết mạnh đường mới gấp cho phẳng.

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui theo các bước đã hướng dẫn bằng giấy nháp
	- Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui trên giấy nháp


Nhận xét, dặn dò

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh

- Mang đủ đồ dùng học tập cho tiết sau thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui.

Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………=========================================
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